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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 – ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u ễn   ị Hoàn  P ươn . 

- Các Hội thẩm nhân dân: Bà N u ễn   ị Bí     ủ  – Nguyên Phó C ủ 

tị   L  n  oàn L o   n  t àn  p ố B. 

                                            Ôn  Huỳn  P   Hổ - Nguyên Cán    Liên 

 oàn L o   n  t àn  p ố B. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn    n Hoà  An   u ển –   ư ký  ò  án n ân dân 

K u vự  1 - Đ n  N  . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai tham gia 

phiên toà: Bà  rươn    ị Mỹ L – K ểm sát v  n. 

Trong ngày 23 tháng 5 năm 2025 tạ  trụ sở  ò  án n ân dân K u vự  1 - 

Đ n  N   xét xử sơ t ẩm   n  k    vụ án   o   n  t ụ  ý số: 25/2025/TLST-LĐ 

n à  16 t án  4 năm 2025 về v    “                                         

            ” theo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 08/2025/QĐXXS -LĐ 

ngày 17 t án  7 năm 2025,   ữ   á   ươn  sự: 

- N u  n  ơn: Bà Lươn    ị D, s n  năm 1992. 

  ườn  trú:    n P, xã A,  u  n T, tỉn  P ú Y n (nay là xã T, tỉn  Đăk Lăk). 

N ườ   ạ  d      e  ủ  q  ề : Ông Đ n  C n   rườn , sinh năm 1981; 

Đị    ỉ: 202/33, k u p ố 5, p ườn  T, t àn  p ố B (n    à p ườn  T), 

tỉn  Đ n  N  . (  eo văn  ản ủ  qu ền n à  24/12/2024) 

 - Bị  ơn: C n  t  Cổ p  n D. 

 Đị    ỉ trụ sở   ín : L  247,  ườn  số 12, k u   n  n    p A, p ườn  L, 

tỉn  Đ n  N  . 

N ườ   ạ  d      e    á    ậ : Ôn  N u ễn Văn H – C ứ  vụ:  ổn  

G ám  ố . 

N ườ   ạ  d      e  ủ  q  ề : Bà L    ảo N – C ứ  vụ: N ân v  n 

p òn   ổ   ứ   àn    ín . (  eo văn  ản ủ  qu ền n à  28/6/2025) 

- Ngườ   ó qu ền    , n  ĩ  vụ    n qu n:  

 1. Bảo   ểm xã     tỉn  Đ n  N  .  
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N ườ   ạ  d      e    á    ậ : Ôn  P ạm M nh T – C ứ  vụ: G ám  ố  

 N ườ   ạ  d      e  ủ  q  ề : Bà Đ n    ị H –   ứ  vụ: P ó C án  văn 

p òn . (  eo văn  ản ủ  qu ền n à  11/6/2025). 

Đị    ỉ: Số 219, Hà Hu  G áp, p ườn  Q, t àn  p ố B (n    à p ườn  T), 

tỉn  Đ n  N  . 

 2. Bà N     ị  u ết L, s n  năm 1994; 

Đị    ỉ t ườn  trú:    n P, xã A,  u  n T, tỉn  P ú Y n (nay là xã T, tỉn  Đăk 

Lăk.). 

Đị    ỉ    n  ạ : C8/295B,  p 3,  ườn  V, xã B,  u  n B, (xã B),   àn  p ố H  

Chí Minh. 

(Ông T, bà N, bà H và bà L  ó  ơn x n vắn  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  e   ơ  k ở  k   ,  ả   ự k   ,         ơ     Lươ     ị D trình bày: 

Vào năm 2011  à D  ó   o  à N     ị  u ết L mư n        ứn  m n  

n ân dân  ể t  m     Bảo   ểm xã     tạ    n  t   ổ p  n m   D từ t án  

4/2011  ến t án  01/2012 và  ư     p sổ Bảo   ểm xã     mã số BHXH 

7511025701. H  n  à L chư   ãn  tr    p  ảo   ểm xã     1   n và Bảo   ểm 

t  t n    p. 

Bà D có tham gia t  m     Bảo   ểm xã     tạ    n  t   NHH 

N de Instruments (V  t N m) từ t án  4/2011  ến 10/2023 và  ư     p sổ Bảo 

  ểm xã     mã số BHXH 9421659991.   án  10 năm 2023  à D n  ỉ v    và 

x n rút Bảo   ểm xã     và  ư    ưởn  tr    p t  t n    p t eo qu ết  ịn  số 

181 n à  08/01/2024.  u  n   n k     ả  qu ết Bảo   ểm xã      ơ qu n Bảo 

  ểm xã     p át    n    sơ  ủ   à D trùn  vớ     sơ  ảo   ểm  ủ   à N     ị 

 u ết L nên bà D chư   ư   t  n  toán  ảo   ểm xã    . S u  ó  à D   u   u 

Bảo   ểm xã     Đ n  N     ả  qu ết và Bảo   ểm xã     Đ n  N    ó    n  ản 

 àm v    vớ   á    n    n qu n n à  6/11/2024 và p í  Bảo   ểm xã     Đ n  

N    ó ý k ến   u   u  à D k ở  k  n   n  ò  án n ân dân t àn  p ố B  n Hò  

  u   u tu  n  ố   p   n    o   n    ữ   à N     ị  u ết L vớ    n  t   ổ 

p  n m   D v     u. 

Vì vậ  bà D   u   u  ò  án tu  n  ố   p   n    o   n    ữ   à N     ị 

 u ết L vớ    n  t   ổ p  n m   D v     u. Bà D k  n    u   u  ò  án p ả  

  ả  qu ết  ậu quả  ủ    p   n  v     u. N u  n  ơn k  n   òn tà     u,   ứn  

 ứ  ì  ể  ổ sun  và  ũn  k  n   ó ý k ến  ì về  á  tà     u,   ứn   ứ k á . Bà 

Lươn    ị D tự nguy n   ịu án p í   o   n  sơ t ẩm. 

   e  Vă   ả    ì       ý k ế ,  ị  ơn trình bày: 

 Bà Lươn    ị D (s n  năm 1992), số sổ BHXH: 7511025701,  ã t  m     

 àm v    tạ  C n  t  Cổ p  n D từ t án  04/2011  ến t án  01/2012, vớ    ứ  

d n   à   n  n ân m  , và  ư   t  m          ủ  ảo   ểm xã     t eo qu   ịn . 
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  ron   ơn  ử   ò  án,  à Lươn    ị D xá  n ận  ã   o  à N     ị 

 u ết L mư n    sơ  á n ân (  m      tờ tù  t ân)  ể     àm tạ  C n  t  CP D 

tron  k oản  t ờ     n n u tr n. 

 C n  t  k  n   ó   ủ trươn  và k  n     p t uận v    sử dụn     sơ cá 

n ân  ủ  n ườ  k á   ể t  m     ứn  tu ển và  àm v   . Đ n  t ờ , v    t ếp 

n ận    sơ ứn  v  n  ư   t ự     n  ún  qu  trìn , và toàn         tờ tron     

sơ  ều  ó xá  n ận  ủ   ơ qu n   ín  qu ền  ị  p ương nên Công ty không có 

cơ sở  ể p át    n r  sự    n dố  tron  v    sử dụn     sơ. Do  ó, v    mư n và 

sử dụn     sơ k  n   ún  qu   ịn   à  àn  v   á n ân   ữ   à Lươn    ị D và 

 à N     ị  u ết L, và C n  t  k  n    ịu trá   n   m về sự    n dố  nà . 

V    C n  t   ón  BHXH   o n ườ   ó t n  à Lươn    ị D từ t án  

04/2011  ến t án  01/2012  à  ún  t eo qu   ịn   ủ  Luật Bảo   ểm xã     và 

N  ị  ịn  số 152/2006/NĐ- CP n à  22/12/2006  ủ  C ín  p ủ. Do  ó,  ề n  ị 

 ò  án   ả  qu ết vụ k  n t eo qu   ịn  p áp  uật. 

 ạ   ả    ì       ý k ế ,           ị   ươ            ườ   ạ  d      e  

ủ  q  ề   ủ    ườ     q  ề     ,               q     ả                        

Nai trình bày: 

Qu  tr   ứu dữ    u  ủ  n àn  BHXH,  à Lươn    ị D, sinh ngày 

21/05/1992, số CMND 221278839, số CCCD 054192010353. H  n  ó 02 số 

BHXH (7511025701, 9421659991)  ó t ờ     n  ón  BHXH trùn  n  u. Ngày 

06/12/2024, BHXH tỉn  Đ n  N    ó  àm v    vớ   à Lươn    ị D và bà Ngô 

  ị  u ết L     n ân về v    trùn  t ờ     n  ón  BHXH  à do  à N     ị 

 u ết L mư n    sơ  ủ   à Lươn    ị D  ể     àm và t  m     BHXH tạ  C n  

t  Cổ p  n M   D từ t án  04/2011  ến t án  01/2012 (số BHXH mã số 

7511025701). 

Như vậ , H p   n    o   n  ký kết   ữ   à N     ị  u ết L (mang tên 

Lươn    ị D) vớ  C n  t  Cổ p  n M   D từ t án  04/2011  ến t án  01/2012 

t u   trườn    p  ư    ướn  dẫn tạ  C n  văn số 1767/LĐ BXH-BHXH ngày 

31/5/2022  ủ  B  L o   n -Thươn    n  và Xã    :  rườn    p n ườ    o 

  n  mư n    sơ  ủ  n ườ  k á   ể    o kết H p   n    o   n   à  àn  v  v  

p ạm n u  n tắ  trun  t ự  và v  p ạm n  ĩ  vụ  un    p t  n  t n k      o kết 

H p   n    o   n ,  â   à trườn    p H p   n    o   n  v     u toàn    và 

Tòa án nhân dân  ó qu ền tu  n  ố H p   n    o   n  v     u. Ngoài ra, 

BHXH K u vự  XXVIII (n    à Bảo   ểm xã     tỉn  Đ n  N  ) k  n   òn tà  

   u,   ứn   ứ  ì  ể  ổ sun  và  ũn  k  n   ó ý k ến  ì về  á  tà     u,   ứn  

 ứ k á . 

 ạ   ả   ự k   ,   ườ     q  ề     ,               q       Ngô Thị Tuyết 

L   ì      : 

Vào tháng 4/2011, do chư   ủ tuổ  n n bà L có mư n CMND  ủ   à 

Lươn    ị D  ể xin vào làm c n  n ân  ủ  C n  t  CP D     t n  ủ    ị Lương 

  ị D và t  m     BHXH   o  ến t án  1/2012,   ều nà   à do  à L k  n    ểu 

  ết  á  qu   ịn   ủ  p áp  uật. Nay bà L   n  ý vớ    u   u k ở  k  n  ủ    ị 

Lươn    ị D về v      u   u Tò  án tu  n   p   n    o   n    ữa bà L (      à 
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Lươn    ị D) vớ  C n  t  CP D trong t ờ     n từ t án  4/2011  ến t án  

1/2012  à v     u. Bà L không   u   u Tòa án   ả  qu ết  ậu quả  ủ    p   n  

nó  tr n v     u. N oà  r ,  à L k  n   òn tà     u,   ứn   ứ  ì  ể  ổ sun  và 

 ũn  k  n   ó ý k ến  ì về  á  tà     u,   ứn   ứ k á . 

Ý k ế   ủ   ạ  d    V    k    sá            hiên tòa:  

Về v    tuân t eo p áp  uật tố tụn  tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án  ủ  

  ẩm p án, H     n  xét xử và v       p  àn  p áp  uật  ủ  n ườ  t  m     tố 

tụn  dân sự kể từ k   t ụ  ý vụ án   o  ến trướ  t ờ    ểm H     n  xét xử n  ị 

án  ư   t ự     n  ún  qu   ịn .  

Về v      ả  qu ết vụ án:  rườn    p n ườ    o   n  mư n    sơ  ủ  

n ườ  k á   ể    o kết   p   n    o   n   à  àn  v   ừ  dố  về mặt   ủ t ể k   

xá   ập    o dị   dân sự; v  p ạm n u  n tắ  tự n u  n,  ìn   ẳn ,   p tá , t n 

trọn  qu ền và     í     p p áp  ủ  n  u k   xá   ập qu n      o   n  nên  â  

 à trườn    p   p   n    o   n  vô hi u toàn b , do  ó  ó  ăn  ứ  ể    p n ận 

  u   u k ở  k  n  ủ  n u  n  ơn. Về  ậu quả  ủ    p   n  v     u: Cá  

 ươn  sự xá   ịn  không yêu   u Tòa án   ả  qu ết nên không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   n    n  ứu  á  tà     u  ó tron     sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tạ  

p   n tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụn  tạ  p   n tò , H     n  xét xử n ận 

 ịn :  

[1] Về qu n    p áp  uật, tư  á    ươn  sự: N u  n  ơn  à Lươn    ị D 

k ở  k  n   u   u tu  n   p   n    o   n    ữ   à Ngô Thị Tuyết L (do  à L 

mư n t  n  t n ký kết   p   n ) vớ  Công ty CP D từ t án  04/2011  ến t án  

01/2012 (số BHXH mã số 7511025701) v     u  ể  à  àm t ủ tụ   ưởn  Bảo 

  ểm xã     t eo qu   ịn  n n  ăn  ứ Đ ều 32 B   uật tố tụn  dân sự năm 2015 

xá   ịn  qu n    p áp  uật tr n     p  ủ  vụ án “                            

                         ”. 

T eo  ơn k ở  k  n, n u  n  ơn  à Lươn    ị D xá   ịn  n ườ  có 

qu ền    , n  ĩ  vụ    n qu n   o   m  ả Công ty TNHH Nidecinstruments V  t 

N m.  u  n   n, H     n  xét xử xét t     à Ngô Thị Tuyết L ký kết   p   n  

  o   n  vớ  C n  t  CP D   n  t n và t  n  t n  á n ân  ủ   à Lươn    ị D, 

n n   p   n    o   n  nà    ỉ  àm p át s n  qu ền, n  ĩ  vụ   ữ   à Ngô Thị 

Tuyết L vớ  C n  t  CP D trong t ờ     n từ t án  4/2011  ến t án  1/2012, do 

 ó H     n  xét xử xá   ịn  k  n  xá   ịnh Công ty TNHH Nidecinstruments 

V  t N m  à n ười có quyền l  , n  ĩ  vụ liên quan trong vụ án t eo qu   ịn  

Đ ều 68 B   uật tố tụn  dân sự năm 2015. 

[2] Về t ẩm qu ền   ả  qu ết vụ án: Công ty CP D  ó trụ sở tạ  Lô 247, 

 ườn  số 12, k u   n  n    p Am t , p ườn  L, tỉn  Đ n  N  . Căn  ứ vào  á  

Đ ều 32, 35, 39 B   uật  ố tụn  Dân sự năm 2015 xá   ịn  vụ án t u   t ẩm 

qu ền   ả  qu ết  ủ   ò  án n ân dân t àn  p ố B  n Hò  (nay là Tòa án nhân 

dân K u vự  1 - Đ n  N  ). 
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[3] Về  á  t ủ tụ  tố tụn  k á : Xét t   ,  á   ươn  sự  ều có  ơn x n xét 

xử vắn  mặt. Tòa án nhân dân K u vự  1 – Đ n  N    ũn   ã tốn   ạt   p    

Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử   o  á   ươn  sự  ể tham gia phiên tòa theo quy 

 ịn   ủ  p áp  uật. Vì vậ , t eo qu   ịn  tạ  k oản 3 Đ ều 228 và Đ ều 238  ủ  

B   uật tố tụn  dân sự,  ò  án xét xử vắn  mặt t t  ả  á   ươn  sự. 

[4] Về n   dun  vụ án:  

Quá trìn    ả  qu ết vụ án, bà D và bà L t ốn  n  t n   dun : Vào tháng 

4/2011, do chư   ủ tuổ  n n bà L có mư n   ứn  m n  n ân dân  ủ   à Lương 

  ị D  ể xin vào làm c n  n ân  ủ  C n  t  CP D     t n  ủ   à Lươn    ị D 

và t  m     BHXH   o  ến t án  1/2012.  

Qu  tr   ứu dữ    u  ủ  n àn  Bảo   ểm xã     t ì bà Lươn    ị D, sinh 

n à  21/05/1992, số CMND 221278839, số CCCD 054192010353. H  n  ó 02 

số BHXH (7511025701, 9421659991)  ó t ờ     n  ón  BHXH trùn  n  u. 

N à  06/12/2024, BHXH tỉn  Đ n  N    ó  àm v    vớ   à Lươn    ị D và bà 

N     ị  u ết L ghi nhận về v    trùn  t ờ     n  ón  BHXH  à do  à N     ị 

 u ết L mư n    sơ  ủ   à Lươn    ị D  ể     àm và t  m     BHXH tạ  C n  

t  Cổ p  n M   D từ t án  04/2011  ến t án  01/2012 (số BHXH mã số 

7511025701).  rìn   à   ủ   à D và bà L p ù   p vớ     sơ  ảo   ểm xã     t ể 

   n tron  t ờ  gian từ t án  04/2011  ến t án  01/2012.  

Xét t    v     à L chứng minh nhân dân  ủ   à D  ể    o kết   p   n  

  o   n   à  àn  v   ừ  dố  về mặt   ủ t ể k   xá   ập    o dị   dân sự; v  p ạm 

n u  n tắ  tự n u  n,  ìn   ẳn ,   p tá , t n trọn  qu ền và     í     p p áp 

 ủ  n  u k   xá   ập qu n      o   n  t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 9 B   uật L o   n  

năm 1994, sử   ổ   ổ sun  năm 2006. Căn  ứ qu   ịn  tạ  Đ ều 127, Đ ều 132 

B   uật Dân sự năm 2005  â   à trườn    p   p   n    o   n  vô hi u toàn b .  

Do  ó v    bà Lươn    ị D   u   u Tòa án tu  n   p   n    o   n  giao 

kết bà L (     à Lươn    ị D) vớ  C n  t  CP D trong t ờ     n từ tháng 4/2011 

 ến t án  1/2012 v     u  à  ó  ăn  ứ    p n ận. Về  ậu quả  ủ    p   n  v  

   u: Các  ươn  sự xá   ịn  không yêu   u Tòa án   ả  qu ết nên không xem xét.  

[5] Về án p í: Bà Lươn    ị D tự nguy n   ịu án phí   o   n  sơ t ẩm 

nên bà D p ả  n p số t ền  à 300.000  n ,  ư   trừ vào số t ền tạm ứn  án p í 

 ã n p tạ     n     số 0006390 n à  01/4/2025  ủ  C    ụ       àn  án dân sự 

t àn  p ố B  n Hò . Bà D  ã n p  ủ án p í L o   n  sơ t ẩm. 

[6] Ý k ến  ạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân K u vự  1 – Đ n  N   tham gia 

p   n tò  p ù   p vớ   á    ứn   ứ  ó tron     sơ vụ án và n ận  ịn   ủ  H   

  n  xét xử n n  ư      p n ận. 

Vì  á   ẽ     , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào  á  Đ ều 32, 35, 39, 147, 203, 220, 227, 228, 266, 273 B  

Luật tố tụn  dân sự; Đ ều 127, Đ ều 132 B   uật Dân sự năm 2005; 
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Áp dụn  Đ ều 9 B   uật L o   n  năm 1994, sử   ổ   ổ sun  năm 2006; 

Đ ều 50, Đ ều 51  ủa B  luật L o   ng 2019; 

Áp dụn  N  ị qu ết số 326/2016/UB VQH14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  

  n   ườn  vụ Quố     ; Đ ều 10 N  ị  ịn  số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 

t án  12 năm 2020  ủ  C ín  p ủ qu   ịn      t ết và  ướn  dẫn t    àn  m t 

số   ều  ủ  B   uật L o   n  về   ều k  n   o   n  và qu n      o   n ;  

 u  n xử:  

1. C  p n ận   u   u k ở  k  n  ủ   à Lươn    ị D.  

 u  n  ố   p   n    o   n    ữa  à N     ị  u ết L (    t n  à Lương 

  ị D) vớ  C n  t  CP D trong t ờ     n từ t án  4/2011  ến t án  1/2012 là vô 

   u. 

2. Về án p í: Bà Lươn    ị D tự nguy n   ịu án p í   o   n  sơ t ẩm 

nên bà D p ả  n p số t ền  à 300.000  n ,  ư   trừ vào số t ền tạm ứn  án p í 

 ã n p tạ     n     số 0006390 n à  01/4/2025  ủ  C    ụ       àn  án dân sự 

t àn  p ố B  n Hò . Bà D  ã n p  ủ án p í L o   n  sơ t ẩm. 

 rườn    p Bản án  ư   t    àn  t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 2 Luật      àn  

án dân sự t ì n ườ   ư   t    àn  án dân sự, n ườ  p ả  t    àn  án dân sự  ó 

qu ền t ỏ  t uận t    àn  án, qu ền   u   u t    àn  án, tự n u  n t    àn  án 

 oặ   ị  ưỡn    ế t    àn  án t eo qu   ịn  tạ   á  Đ ều 6,7 và 9 Luật      àn  

án dân sự; t ờ     u t    àn  án  ư   t ự     n t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 30 Luật 

     àn  án dân sự. 

3. N u  n  ơn,  ị  ơn, n ườ   ó qu ền    , n  ĩ  vụ    n qu n tron  vụ án 

 ó qu ền k án   áo  ản án tron  t ờ   ạn 15 n à  kể từ n à  n ận  ư    ản án 

 oặ   ản án  ư   n  m  ết   p    t eo qu   ịn . 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

-  ò  án n ân dân tỉn  Đ n  N  ; 

- V  n k ểm sát n ân dân K u vự  1 – 

Đ n  N  ; 

- Cá   ươn  sự; 

-      àn  án Dân sự tỉn  Đ n  N  ; 

- Lưu    sơ vụ án.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Phƣơng 


